
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
 

Lớp: 44.A         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 
Ngày thi: 05/10/2024 Giờ thi: 09:30 Phòng thi: Phòng MT02, nhà đa năng, Trường ĐH Nông Lâm  

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

1 01 23L3116002 Coor Biêng Nam 15/10/1990 Quảng Nam  

2 02 23L3113001 Hốih Chang Nam 25/12/1997 Quảng Nam  

3 03 23L3116003 Hồ Quốc Cường Nam 20/10/1983 Quảng Nam  

4 04 17L4013005 Ating Dâng Nam 05/07/1994 Quảng Nam  

5 05 23L3116012 Hồ Xuân Duyệt Nam 08/02/1992 Thừa Thiên Huế  

6 06 23L3116004 Hôih Grồng Nam 17/05/1989 Quảng Nam  

7 07 23L3113008 Rơ Đên Hân Nam 12/05/1999 Quảng Nam  

8 08 23L3113010 Alăng Hơn Nam 11/02/1992 Quảng Nam  

9 09 23L3113011 Alăng Lượt Nam 05/01/1991 Quảng Nam  

10 10 23L3116007 Bhnướch Mưnh Nam 14/06/1990 Quảng Nam  

11 11 23L3113013 Pơloong Mút Nam 24/12/1994 Quảng Nam  

12 12 23L3113015 Lê Nguyễn Duy Nam Nam 17/11/1981 Đà Nẵng  

13 13 23L3116009 Hốih Nhích Nam 01/02/1993 Quảng Nam  

14 14 23L3116010 Bling Nhiên Nam 10/10/1996 Quảng Nam  

15 15 23L3113036 Alăng Nhin Nam 06/05/1992 Quảng Nam  

16 16 23L3113017 Bríu Nhíu Nam 03/04/1991 Quảng Nam  

17 17 23L3113020 Hốih Pliếc Nam 20/10/1994 Quảng Nam  

18 18 23L3113022 Alăng Sơn Nam 01/12/1997 Quảng Nam  

19 19 23L3113025 Huỳnh Đức Thành Nam 02/03/1990 Quảng Nam  

20 20 23L3113026 Ka Thanh Thịnh Nam 14/11/1984 Quảng Nam  

21 21 23L3113027 Hôih Thông Nam 12/06/1996 Quảng Nam  

22 22 23L3113028 A Thông Nam 15/03/1996 Quảng Nam  

23 23 23L3113029 Bríu Tích Nam 10/11/1991 Quảng Nam  

24 24 23L3113030 Lê Văn Ưới Nam 30/10/1988 Quảng Nam  

25 25 24N051001 Yaêl Vôi Nam 14/08/1990 Quảng Nam  

Dánh sách này có 25 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2024 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 
  

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 
TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
 

Lớp: 44.B         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 
Ngày thi: 05/10/2024 Giờ thi: 09:30 Phòng thi: Phòng MT01, nhà đa năng, Trường ĐH Nông Lâm  

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

1 26 23L3113034 Nguyễn Thị An Nữ 23/02/1988 Thừa Thiên Huế  

2 27 21l4020007 Lê Nguyễn Nam Cường Nam 18/11/2003 Thừa Thiên Huế  

3 28 21L3180079 Phạm Thế Đại Dương Nam 27/06/2003 Thừa Thiên Huế  

4 29 21L3180084 Đinh Anh Hải Nam 17/09/2003 Quảng Bình  

5 30 21L3180102 Lê Gia Thành Huân Nam 27/01/2003 Thừa Thiên Huế  

6 31 23L3113012 Bhling Thị Mốt Nữ 29/05/1997 Quảng Nam  

7 32 21L4010182 Đặng Quang Nhật Nam 12/01/2003 Thừa Thiên Huế  

8 33 23L3113019 Nguyễn Đại Phúc Nam 06/02/1998 Quảng Ngãi  

9 34 21L4010234 Nguyễn Quang Thắng Nam 24/06/2003 Thừa Thiên Huế  

10 35 20L4013016 Võ Đình Thọ Nam 02/02/1990 Quảng Nam  

11 36 21L4010038 Trần Quốc Tuấn Nam 19/05/2003 Quảng Bình  

12 37 21l4020033 Phạm Quang Tuyên Nam 20/06/2003 Thừa Thiên Huế  

13 38 23L3113032 Nguyễn Song Xuân Vũ Nam 17/07/1987 Đà Nẵng  

14 39 23L3113033 Bling Xanh Nam 01/05/1995 Quảng Nam  

Dánh sách này có 14 thí sinh 

  

 Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2024 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 
 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


